
Không kinh 

doanh

Liên doanh, 

liên kết
Sử dụng hỗn hợp

2 3 5 8 9

1,00 50.002,1 24.700,0

11,00 9.156,0 9.156,0

780,00 716,0

792,00 59.158,1

1

Mẫu số 08a-ĐK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm

Mã đơn vị: 1104809

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Kỳ báo cáo: Năm 2022

Phần 1: Tổng hợp chung

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2

TÀI SẢN
SỐ 

LƯỢNG
DIỆN TÍCH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Quản lý nhà 

nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng 

khácKinh doanh Cho thuê

1 4 6 7 10

1 - Đất khuôn viên 25.302,1

2 - Nhà

3 - Ô tô

4 - Tài sản cố định khác 3,0 61,0

Tổng cộng


